
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SƠN LA 

 
Số:       /TB - UBND    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    TP. Sơn La, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính  
 thuộc thẩm quyền của UBND thành phố 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ - CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ - CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT - VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 
phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Thực hiện Thông báo số 203/TB- VPUB ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về 

Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng 

kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, 

định hướng giai đoạn 2021-2030.  

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân, để 
thuận lợi, giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí trong quá trình làm các thủ tục hành 

chính. UBND thành phố Sơn La đã tiến hành cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục 
hành chính đối với 59 TTHC thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau: Lĩnh vực Tư pháp 

19 TTHC; Văn hóa 06 TTHC; Giáo dục- Đào tạo 05 TTHC; Nội vụ 22 TTHC; Lao 
động- Thương binh và Xã hội 07 TTHC. 

(Có danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết kèm theo) 

2. Thời gian thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết đối các thủ tục bắt đầu từ 

ngày 15 tháng 7 năm 2021.  

UBND thành phố Sơn La thông báo để các phòng, ban, đơn vị; UBND các 

xã, phường, các tổ chức, cá nhân được biết./. 
  

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Thường trực thành ủy (b/c); 
- Thường trực  HĐND thành phố; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- MTTQ và các đoàn thể xã hội thành phố; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 
- Chi hội Doanh nghiệp thành phố; 
- UBND các xã, phường; 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT, DN. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Đỗ Văn Trụ 



2 
 

PHỤ LỤC 
Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND thành phố         

  (Kèm theo Thông báo          /TB-UBND ngày      /7/2021 của UBND thành phố)  
 

STT Tên TTHC 

Thời gian  

thực hiện theo 

quy định 

Thời gian 

thực hiện sau 

khi cắt giảm 

I LĨNH VỰC TƯ PHÁP ( 19 TTHC) 

1 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 12 ngày 11 ngày 

2 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 3 ngày 2,5 ngày 

3 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 12 ngày 11 ngày 

4 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 12 ngày 10 ngày 

5 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 5 ngày 4 ngày 

6 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 5 ngày 4,5 ngày 

7 Thủ tục thay đổi cải chính, bổ sung thông tin, xác định lại dân tộc 3 ngày 2,5 ngày 

8 
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài 

11 ngày 10 ngày 

9 
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài 
11 ngày 10 ngày 

10 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 5 ngày 4 ngày 

11 Thủ tục Đăng ký  khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 5 ngày 4 ngày 

12 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 5 ngày 4 ngày 

13 Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 5 ngày 4 ngày 

14 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 8 h 7h 

15 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc  8 h 6h 
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16 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp hoặc chứng nhận. 

8 h 6h 

17 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 
Nam liên kết với cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận  

8 h 6h 

18 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 8h 6h 

 

19 

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài (Khai sinh, giám hộ, nhận cha, mẹ, con, xác định cha, mẹ, con, nuôi con 
nuôi, khai tử, thay đổi cải chính) 

8h 6h 

II LĨNH VỰC VĂN HÓA ( 06 TTHC)                                               

1 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 24 ngày 20 ngày 

2 
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm 
quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

11 ngày 10 ngày 

3 
Thủ tục Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền 
của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

16 ngày 15 ngày 

4 
Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 
(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

16 ngày 15 ngày 

5 
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 
(thấm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

12 ngày 11 ngày 

6 
Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cở sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 
16 ngày 15 ngày 

III LĨNH VỰC GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ( 05 TTHC)   

1 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS 8h 4h 

2 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 6 ngày 5 ngày 

3 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em Mẫu giáo 10 ngày 8.5 ngày 

4 
Thành lập Trường Mẫu giáo, Trường Mầm non, Nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập Trường Mẫu 
giáo, Trường Mầm non, Nhà trẻ dân lập, tư thục 20 ngày 19 ngày 

5 Thành lập Trưòng Tiểu học công lập, cho phép thành lập Trường Tiểu học tư thục 15 ngày 13 ngày 
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IV LĨNH VỰC NỘI VỤ  ( 22 TTHC)                                                           

1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề:  16 ngày 14 ngày 

2  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất:  16 ngày 14 ngày 

3  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại:  16 ngày 14 ngày 

 4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình: 16 ngày 14 ngày 

5 Công nhận Ban vận động thành lập Hội 24 ngày  22 ngày 

6 Thành lập Hội 24 ngày  22 ngày 

7 Phê duyệt điều lệ Hội 24 ngày  22 ngày 

8 Chia, tách, sát nhập, Hợp nhất 24 ngày  22 ngày 

9 Đổi tên Hội 24 ngày  22 ngày 

10 Hội tự giải thể 24 ngày  22 ngày 

11 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội 24 ngày  22 ngày 

12 Cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 24 ngày  22 ngày 

13 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ 24 ngày  22 ngày 

14 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 24 ngày  22 ngày 

15 Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ 24 ngày  22 ngày 

16 Cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ 24 ngày  22 ngày 

17 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 24 ngày  22 ngày 

18 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ 24 ngày  22 ngày 

19 Đổi tên Quỹ 24 ngày  22 ngày 

20 Quỹ tự giải thể 24 ngày  22 ngày 

21 Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức 
khỏe 

24 ngày  22 ngày 



5 
 

22  Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt 
hại về sức khỏe 

  

V LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ( 07 TTHC)                           

1 
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 
 

5 ngày 4 ngày 

2 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ 3 ngày 2 ngày 

3 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động 14 ngày 11 ngày 

4 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 7 ngày 6 ngày 

5 
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao 
động – TBXH 5 ngày 4 ngày 

6 
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công 

lập thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Lao động – TBXH 5 ngày 4 ngày 

7 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng Lao động – TBXH 15 ngày 12 ngày 

8 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của phòng Lao động – 
TBXH 15 ngày 12 ngày 

9 
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của 
phòng Lao động – TBXH 15 ngày 12 ngày 

10 
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 10 ngày 7 ngày 

11 

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng 
thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh thành phố trực 

thuộc trung ương 
8 ngày 7 ngày 
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